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Họ, chữ đệm và tên khai sinh -Nghề nghiệp -Nơi thường trú của gia đình , bản thân -Thành phần gia đình
- Trình độ văn 

hóa, CMKT
-Họ và tên cha, năm sinh,nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân -Thành phần bản thân - Ngoại ngữ -Họ và tên mẹ, năm sinh,nghề nghiệp

Ngày… tháng … năm sinh -Nơi làm việc (nếu có) - Đoàn, Đảng -Họ và tên vợ, năm sinh,Nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/ CCCD

A Manh Làm nông Làng Rẽ, Làm nông 06/12 A Diu

4/10/2006 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y Kel

A Binh Quý Làm nông Làng GRập, Làm nông 06/12 A Hvel

9/16/2006 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y Pol

Nguyễn Đức Anh Làm nông Làng GRập, Làm nông 11/12 Nguyễn Doãn Trường

1/1/2006 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Nguyễn Thị Loan

A Nhưng Làm nông Làng GRập, Làm nông 06/12 A Mập (Chết)

7/12/2003 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y Doen

A Tranh Làm nông Làng GRập, Làm nông 07/12 A Dớp

3/6/2006 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y MLo

A Hưng Làm nông Làng GRập, Làm nông 12/12 A Bắp (Chết)

11/20/2005 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Bêl

A Soen Làm nông Làng GRập, Làm nông 09/12 A Đăng

5/30/2005 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y Nhụy

Võ Văn Đạt Làm nông Làng GRập, Làm nông 09/12 Võ Văn  Đông

11/27/2002 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Nguyễn Thị Tuấn

Lê Đăng Vũ Làm nông Làm nông 12/12 Lê Đăng Huy

6/2/2005 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Mai Thị Thúy

Nguyễn Quốc vương Làm nông Làm nông 12/12 Nguyễn Quốc Vũ

1/14/2006 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Phạm Thị Liên

Bùi Văn Ngọc Làm nông Làng KĐin, Làm nông 12/12 Bùi Văn Hòa

7/24/2004 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Đinh Thị Linh

Nguyễn Hữu Sang Làm nông Làng KĐin, Làm nông 12/12 Nguyễn Hữu cần

7/20/2003 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Nguyễn Thị Thanh

A Hảo Làm nông Làng KĐin, Làm nông 09/12 A Dét

10/10/2007 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y Lủi

A Khang Làm nông Làm nông 06/12 A Re (Chết)

10/2/2005 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Bỉ

A Trúc Làm nông Làm nông 06/12 A Hdoh

5/5/2003 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Tring

A Kiệt Làm nông Làm nông 09/12 A Đét

10/8/2007 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Nhoen
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TT Ghi chú

8

9

1

2

3

Làng KĐin, Mô Rai

4

5

6

7

Làng Xọp, Mô Rai

15 Làng Le, Mô Rai

16 Làng Le, Mô Rai

14

11

13

12

10 Làng KĐin, Mô Rai

-Nhóm gạch, bậc 

lương
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TT Ghi chú

1

-Nhóm gạch, bậc 

lương

A Gân Làm nông Làm nông 09/12 A Tó

10/8/2004 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Bẹ

Đặng Hoàng Vinh Làm nông Làm nông 09/12 Đặng Hoàng Quang

10/20/2004 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Lê Thị Điệp

A Thi Làm nông Làm nông 09/12 A Nghiệp

2/2/2005 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Lót

A Sỹ Làm nông Làm nông 09/12 A Theng

1/15/2006 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Nhà

A Nhuần Làm nông Làm nông 09/12 A Hồng

4/14/2005 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Bóp

A Đan Làm nông Làm nông 09/12 A Bông

1/9/2006 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Nhin

A Mạc Làm nông Làm nông 10/12 A Mưnh

7/11/2005 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Trăn

Hoàng Dung Huy Làm nông Thôn Ia Ho, Làm nông 12/12 Hoàng Phúc Hùng

11/25/2005 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Bùi Thị Liên

A Bức Làm nông Thôn Ia Ho, Làm nông 09/12 A Vóc

4/16/2007 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y Dúp

Lê Thanh Đức Làm nông Thôn Ia Ho, Làm nông 10/12 Lê Thanh Bắc

8/23/2007 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Hồ Thị Kiều

Lê Xuân Hoàng Làm nông Thôn Ia Ho, Làm nông 12/12 Lê Xuân Sang

5/1/2002 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Võ Thị Hải Yến

Vũ Hồng Phong Làm nông Thôn Ia Ho, Làm nông 12/12 Vũ Hồng Thao

11/20/2002 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Lê Thị Thủy

A Thiêng Làm nông Thôn Ia Ho, Làm nông 09/12 A Xil

2/5/2007 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y Đưm

A Thiên Làm nông Thôn Ia Ho, Làm nông 12/12 A Zin

11/13/2007 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Y Huyn

Vi Quốc Tuấn Làm nông Làm nông 12/12 Vi Văn Quân

8/18/2006 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Hoàng Thị Tình

Hà Văn Duy Làm nông Thôn Ia Ho, Làm nông 12/12 Hà Văn Dũng

9/27/2006 Xã Mô Rai Mô Rai Làm nông Đoàn Hoàng Thị Tiến

Nguyễn Long Nhật Làm nông Làm nông 10/12 Nguyễn Văn Quang

5/19/2007 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Hồ Thị Hương

Lo Xuân Sang Làm nông Làm nông 11/12 Lo Văn Chiến

12/9/2003 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Hà Thị Thủy

28

23 Thôn Ia Ho, Mô Rai

24

21 Thôn Ia Ho, Mô Rai

22 Thôn Ia Ho, Mô Rai

20 Thôn Ia Ho, Mô Rai

18 Thôn Ia Ho, Mô Rai

19 Thôn Ia Ho, Mô Rai

17 Thôn Ia Ho, Mô Rai

25

26

27

34 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

Thôn Ia Ho, Mô Rai

32

33 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

29

30

31
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Số thẻ căn cước/ CCCD

TT Ghi chú

1

-Nhóm gạch, bậc 

lương

Lò Văn Trường Làm nông Làm nông 12/12 Lò Văn Chiên

11/18/2004 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Hà Thị Mạnh

Vi Văn Sơn Làm nông Làm nông 12/12 Vi Văn Loan

9/19/2004 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Lò Thị Đào

Nguyễn Duy Thái Làm nông Làm nông Nguyễn Văn Hùng

4/21/2002 Xã Mô Rai Làm nông Đinh Thị Lý

A Danh Làm nông Làm nông 12/12 A Toan

10/23/2003 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Gữi

A Thông Làm nông Làm nông 12/12 A Thành

1/24/2007 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y HLum

Đỗ Tuấn Anh Làm nông Làm nông 12/12 Đỗ Văn Tuấn

9/16/2007 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Lò Thị Chon

Bùi Văn Tiến Làm nông Làm nông 12/12 Bùi Văn Thế

4/13/2007 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Bùi Thị Phương

A Vũ Làm nông Làm nông 12/12 A Toa

8/25/2005 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Dét

A Ben Làm nông Làm nông 12/12 A Pớ (Chết)

5/7/2006 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Kim (Chết)

A Danh Làm nông Làm nông 12/12 A Sỹ ( A Hành)

12/25/2007 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Y Bót

Dương Đình Nam Làm nông Làm nông 12/12 Dương Đình Hưng

1/25/2001 Xã Mô Rai Làm nông Đoàn Nguyễn Thị Khánh

Hoàng Minh Luân Làng GRập, Làm  nông 12/12 Hoàng Xuân Lợi Chuyển th

10/22/2002 Mô Rai Học sinh Đoàn Nguyễn Thị Thưởng qua ds ĐĐK

36 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

35 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

12/1237 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

46

45 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

43 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

39 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

38

44 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

42 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

40 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

41 Thôn Ia Xoăn, Mô Rai

Thôn Ia Xoăn, Mô Rai
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